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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN
Tên môn học: Lịch sử và xu hướng thời trang

Mã số môn học: MH 29

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

LỊCH SỬ VÀ XU HƯỚNG THỜI TRANG VESTON

	Mã số môn học
	: MH 29
	

	Thời gian môn học
	:30 giờ
	  (Lý thuyết:18 giờ; Thực hành:12 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí:
+ Môn học Lịch sử và xu hướng thời trang Veston là môn học cơ sở tự chọn trong chư​ơng trình đào tạo trình độ trung cấp nghề công nghệ may Veston; 

        + Môn học có thể đư​ợc bố trí học song song với các môn học/mô đun cơ sở khác của chương trình đào tạo nghề công nghệ may Veston .

- Tính chất: 

Môn học mang tính lý thuyết, giúp cho sinh viên nắm vững được lịch sử và xu hướng thời trang VestonViệt Nam và thế giới.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- 
Kiến thức: Nêu lên được lịch sử phát triển trang phục Veston Việt Nam và Thế giới (về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng) qua các thời kỳ;

-
Kỹ năng : Trình bày được các kiến thức cơ bản về mốt thời trang và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thời trang Veston;

-
Thái độ: Nghiêm túc, tự giác trong học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I.
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	II.
	Lịch sử phát triển thời trang  Veston thế giới
	29
	17
	11
	1

	
	Khái quát về trang phục Veston 
	
	
	
	

	
	Quá trình phát triển của trang phục Veston thời kỳ hiện đại
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	

	
	 Cộng:
	30
	18
	11
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

	Bài mở đầu:
	

	1. Giới thiệu chung về môn học
	Thời gian:  0.5 giờ

	2. Tầm quan trọng của môn học với ngành nghề
	Thời gian:  0.5  giờ


Chương1: Lịch sử phát triển thời trang Veston thế giới
Mục tiêu :

-  Kiến thức:


+ Trình bày những kiến thức cơ bản về trang phục, lịch sử phát triển trang  phục veston trên thế giới;

-   Kỹ năng:

        + Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tính chất, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của trang phục;

        + Phân tích được chức năng của trang phục
-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
	1. Khái quát về trang phục Veston
	       Thời gian:10giờ

	1.1. Nguồn gốc của trang phục Veston
	

	1.2. Chức năng củatrang phục Veston
	

	2. Quá trình phát triển của trang phục Veston thời kỳ hiện  đại
	  Thời gian:  18giờ

	3. Kiểm tra. 
	  Thời gian:  1giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

Phòng học: lý thuyết
Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

Máy chiếu SLIDE

Học liệu, vật liệu
Giấy, thước, bút chì…

Giáo trình Lịch sử thời trang

Các tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức:

Kiến thức lý thuyết cơ bản để trình bày lịch sử thời trang Veston

Khái niệm về mốt, xu hư​ớng phát triển của mốt

Kỹ năng:

+ Làm bài phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thời trang Veston tại một đơn vị sản xuất hoặc một địa phương.

Thái độ

Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

Thực hành nghiêm túc

Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận 

Phương pháp

Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết

Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

-
Môn học Lịch sử thời trang Veston là môn học trong chương trình đào tạo trung cấp nghề Công nghệ may Veston;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

-  Giáo viên khi dạy phải căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và thời lượng từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

-
Sử dụng kết hợp các phương pháp sư phạm: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thời trang Veston\

Các phong cách thời trang và xu hướng của trang phục Veston đương đại

4. Tài liệu cần tham khảo:  

    - Trần Thuỷ Bình - Mỹ thuật trang phục – NXB Giáo Dục - 2005;
-
Trần Ngọc Thêm - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo Dục - 1998;
-
Trần Thủy Bình, Phạm Hồng - Kỹ thuật tạo mốt và vật liệu thời trang – NXB KHKT - 1992.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - Nghệ thuật phối màu;

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Marketing dệt may

Mã số môn học: MH 30

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

MARKETING DỆT MAY

	Mã số môn học
	: MH 30
	

	Thời gian môn học
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:23 giờ; Thực hành: 7 giờ)

	
	
	


 I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

Vị trí:

+ Môn học Marketing thuộc nhóm môn học trong danh mục các môn học, mô đun tự chọn đào tạo nghề Công nghệ may Veston.
+ Môn học được bố trí học ngay đầu năm học và học song song với các môn học cơ sở khác của chuyên ngành đào tạo nghề Công nghệ may Veston.
Tính chất:

+  Môn Vật liệu may à môn học lý thuyết kết hợp bài tập, cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing trong kinh doanh của Doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

-  Kiến thức:

+ Trình bày khái quát Marketing trong kinh doanh của Doanh nghiệp.

+ Phân tích được môi trường Marketing.

-   Kỹ năng:

+ Xây dựng được chiến lược Marketing của doanh nghiệp.     

+ Xác định chiến lược giá cả của sản phẩm.

+ Hoạch định chính sách sản phẩm.

+ Lựa chọn thị trường mục tiêu.

      + Tổ chức thực hiện và kiểm tra về các hoạt động Marketing.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng phân tích cáchoạt động Marketing.

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong chiến lược giá cả, hoạch định chính sách sản phẩm, lựa chọn thị trường

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Chương1:  Marketing trong kinh doanh ngành dệt may

1. Các khái niệm cơ bản của marketing.
2  Vai trò của marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2:  Môi trường Marketing

1. Tổng quan về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp.
2.Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing.
3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing.
	5
	4
	1
	

	III
	Chương 3:  Hành vi của Khách hàng trong ngành dệt may

1. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng
2 .Hành vi mua hàng của tổ chức
	6
	4
	1
	1

	IV
	Chương 4:  Nghiên cứu Marketing

1. Khái niệm về nghiên cứu Marketing
2.Các loại hình nghiên cứu Marketing
3. Quy trình nghiên cứu Marketing


	5
	4
	1
	

	V
	Chương 5:  Chiến lược sản phẩm của ngành dệt may

1. Khái niệm và phân loại sản phẩm
2 Quyết định về danh mục sản phẩm.
3 Quyết định loại sản phẩm.
4. Quyết định nhãn hiệu sản phẩm.
5. Quyết định về bao bì và gắn nhãn hiệu.
6. Quyết định về dịch vụ khách hàng.
7. Phát triển sản phẩm mới.
8. Chu kỳ sống của sản phẩm.
	6
	5
	1
	

	VI
	Chương 6:  Hoạch định giá sản phẩm ngành dệt may

1. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá.
2. Tiến trình xác định mức giá ban đầu
3. Các kiểu chiến lược giá.
	5
	3
	1
	1

	
	Cộng
	30
	23
	5
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Chương 1:Marketing trong kinh doanh ngành dệt may
Mục tiêu :

Kiến thức:

+ Biết khái niệm cơ bản Marketing.

           + Xác định vai trò của Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp

Kỹ năng: 

           + Vận dụng các vai trò và vị trí của marketing trong hoạt động kinh doanh

Thái độ:

            + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi xác định vai trò và vị trí của marketing trong hoạt động kinh doanh.

	1. Các khái niệm cơ bản của marketing.
	      Thời gian:1  giờ

	     1.1. Nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán.
	

	      1.2 Sản phẩm.
	

	      1.3 Giá trị, chi phí và sự thoả mãn.
	

	      1.4 Trao đổi.
	

	      1.5 Thị trường.
	

	2  Vai trò của marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.
	Thời gian:2  giờ

	      12.1 Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.
	

	      2.2 Vai trò và vị trí của marketing trong hoạt động kinh doanh.
	


Chương 2:Môi trường Marketing
Mục tiêu :

Kiến thức:

+ Phân tích các hoạt độngcủa môi trường kinh doanh tới hoạt động Marketing.

           + Phương pháp phân tích tác động của môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động Marketing

Kỹ năng: 

           + Vận dụng các vai trò và vị trí của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

           + Phân tích tác động của môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động Marketing

Thái độ:

            + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi nghiên cưu môi trường  marketing trong hoạt động kinh doanh.

	1. Tổng quan về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp.
	      Thời gian:1  giờ

	1.1 Môi trường marketing.
	

	1.2 Phân loại môi trường marketing.
	

	2.Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing.
	Thời gian:1  giờ

	2.1 Các lực lượng bên trong công ty.
	

	2.2 Các lực lượng bên ngoài công ty.
	

	3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing.
	Thời gian:2  giờ

	3.1 Nhân khẩu
	

	3.2 Kinh tế
	

	3.3 Tự nhiên
	

	3.4 Khoa học- kỹ thuật
	

	3.5 Chính trị
	

	3.6 Văn hoá
	

	Bài tập
	Thời gian:1  giờ


Chương 3:Hành vi của Khách hàng trong ngành dệt may
Mục tiêu :

Kiến thức:

+ Xác định được những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của người tiêu dung

+  Trình bày được các dạng hành vi mua sắm của người tiêu dùng

+  Hiểu rõ đặc tính của khách hàng là tổ chức

      + Trình bày được hành vi mua của Khách hàng tổ chức

Kỹ năng: 

           + Vận dụng đượccác nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của người tiêu dùng để phân tích hành vi mua của khách hàng 

Thái độ:

            + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi nghiên cứu môi trường  marketing  về hành vi mua bán của người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh.

	1. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng
	      Thời gian:2  giờ

	      1.1 Mô hình hành vi mua hàng của người tiêu dùng
	

	      1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của người tiêu dùng
	

	      1.3 Các dạng hành vi mua sắm
	

	2 .Hành vi mua hàng của tổ chức
	Thời gian:2  giờ

	      2.1 Các loại thị trường tổ chức
	

	      2.2  Những đặc tính của thị trường tổ chức
	

	      2.3 Hành vi mua của khách hàng tổ chức
	

	      2.4 Hoạch định marketing.
	

	Kiểm tra
	Thời gian:1  giờ


Chương 4:Nghiên cứu marketing
Mục tiêu :

Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm nghiên cứu Marketing

+ Xác định được các loại hình nghiên cứu Marketing

Kỹ năng: 

+ Vận dụng  được quy trình nghiên cứu marketing

Thái độ:

            + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi nghiên cứu thị trường  marketing 

	1. Khái niệm về nghiên cứu Marketing
	      Thời gian:0.5  giờ

	2.Các loại hình nghiên cứu Marketing
	      Thời gian:1.5  giờ

	3. Quy trình nghiên cứu Marketing
	      Thời gian:2 giờ

	3.1 Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu Marketing
	

	3.2 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
	

	3.3. Thực hiện nghiên cứu
	

	3.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
	

	Bài tập 
	Thời gian : 1h


Chương 5:Chiến lược sản phẩm trong ngành dệt may
Mục tiêu :

Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm và phân loại sản phẩm.

+ Quyết định về danh mục sản phẩm, nhãn hiệu, bao bì và dịch vụ khách hàng.

+ Xác định hướng phát triển sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm.

Kỹ năng: 

+ Vận dụng  được tiến trình định hướng phát triển sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm. để phát triển sản phẩm  phù hợp với thị trường

Thái độ:

            + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi nghiên cứu, khi tìm hiểu và đưa ra tiến trình pháttriển của sản phẩm  

	1. Khái niệm và phân loại sản phẩm
	      Thời gian:0.5  giờ

	2 Quyết định về danh mục sản phẩm.
	      Thời gian:0.5  giờ

	3 Quyết định loại sản phẩm.
	      Thời gian:1  giờ

	3.1 Quyết định về chiều dài loại sản phẩm.
	

	3.2 Quyết định hiện đại hoá sản phẩm.
	

	3.3 Quyết định khuyếch trương và loại bỏ sản phẩm.
	

	4. Quyết định nhãn hiệu sản phẩm.
	      Thời gian:1  giờ

	4.1 Khái niệm về nhãn hiệu sản phẩm.
	

	4.2 Quyết  định về lập nhãn hiệu sản phẩm.
	

	4.3 Quyết định về người đứng tên nhãn hiệu.
	

	4.4 Quyết định chọn tên và chất lượng nhãn hiệu.
	

	4.5 Quyết định chiến lược nhãn hiệu.
	

	4.6 Quyết định tái định vị nhãn hiệu.
	

	5. Quyết định về bao bì và gắn nhãn hiệu.
	      Thời gian:0.5  giờ

	6. Quyết định về dịch vụ khách hàng.
	      Thời gian:0.5  giờ

	6.1 Khái niệm về dịch vụ.
	

	6.2 Những đặc điểm của dịch vụ.
	

	6.3 Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm.
	

	6.4 Chiến lược marketing dịch vụ.
	

	7. Phát triển sản phẩm mới.
	      Thời gian:0.5  giờ

	7.1 Sản phẩm mới.
	

	7.2 Tiến trình phát triển sản phẩm mới.
	

	8. Chu kỳ sống của sản phẩm.
	      Thời gian:0.5  giờ

	8.1 Chu kỳ sống của sản phẩm.
	

	8.2 Các dạng chu kỳ sống của sản phẩm.
	

	8.3 Các chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm
	

	Bài tập 
	      Thời gian:1  giờ


Chương 6: Hoạch định chính sách giá sản phẩm ngành dệt may                

Mục tiêu :

Kiến thức:

+ Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá cả.

+ Phưng pháp đưa ra các mức giá ban đầu.

+Phương pháp xây dựng chiến lược về giá. 

Kỹ năng: 

+ Xác định các mức giá ban đầu.

+ Xây dựng chiến lược về giá. 

+ Vận dụng  được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá cả để xây dựng chiến lược về giá

Thái độ:

            + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi nghiên cứu, khi tìm hiểu và đưa ra quyết định giá cả để xây dựng chiến lược về giá

	1. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá.
	      Thời gian:1  giờ

	1.1 Các yếu tố bên trong công ty.
	

	1.2 Các yếu tố bên ngoài công ty.
	

	2. Tiến trình xác định mức giá ban đầu
	      Thời gian:1  giờ

	2.1 Sơ đồ tiến trình tính mức giá ban đầu.
	

	2.2 Xác định mục tiêu định giá.
	

	2.3 Xác định cầu ở thị trường mục tiêu
	

	2.4 Xác định chi phí cho việc định giá.
	

	2.5 Phân tích hàng hoá và giá cả của đối thủ cạnh tranh.
	

	2.6 Lựa chọn phương  án định giá.
	

	2.7 Lựa chọn mức giá cuối cùng.
	

	3. Các kiểu chiến lược giá.
	      Thời gian:1  giờ

	3.1 Xác định giá cho sản phẩm mới.
	

	3.2 Chiến lược giá áp dụng cho danh mục hàng hoá.
	

	3.3 Định  giá hai phần.
	

	3.4 Định giá chọn gói.
	

	3.5 Định giá theo nguyên tắc địa lý.
	

	3.6 Chiết giá và bớt giá.
	

	3.7 Định giá khuyến mại.
	

	3.8 Định giá phân biệt.
	

	3.9 Thay đổi giá.
	

	Bài tập 
	      Thời gian:1  giờ

	Kiểm tra 
	      Thời gian:1  giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

Phòng học: lý thuyết
Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

Máy chiếu SLIDE

Học liệu, vật liệu
Giấy, thước, bút chì…

Giáo trình marketing ngành may

Các tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-
Kiến thức:  

Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạch định chiến lược Marketing.

Lựa chọn thị trường mục tiêu.

Hoạch định chính sách sản phẩm.

Hoạch định chính sách giá cả.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing.

Kỹ năng: 

Môi trường Marketing.

Hoạch định chiến lược Marketing.

Lựa chọn thị trường mục tiêu.

Hoạch định chính sách sản phẩm.

Hoạch định chính sách giá cả.

Thái độ

Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

Thực hành nghiêm túc

Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận  tư duy trong phân tích môi trường Marketing

Phương pháp

Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết

Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học Marketing trong danh mục các môn học - môđun bắt buộc, được áp dụng giảng dạy hệ Trung cấp nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

Môn Marketing là môn học kết hợp giữa lý thuyết và bài tập.

Giáo viên giảng dạy  kết hợp các phương pháp dạy học: thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại. Ngoài ra cần thực hiện các bài tập ứng dụng cho từng nội dung để làm sáng tỏ kiến thức lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạch định chiến lược Marketing.

Lựa chọn thị trường mục tiêu.

Hoạch định chính sách sản phẩm.

Hoạch định chính sách giá cả.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

ĐH Kinh Tế Quốc Dân  - Giáo trình Marketing -NXB  Thống Kê.

ĐH Thương Mại  - Giáo trình Marketing -  NXB  Giáo Dục.

Giáo trình Quản Trị Marketing – NXB  Giáo Dục.

Giáo trình Marketing căn bản – PHILIPKOLTE

